
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 

 Môn: Toán 

Lớp 2 

Họ và tên:………………….……………. 

Lớp:…….. 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM  

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: 4 x 3 được viết thành tổng là?   

A. 4 + 4 + 4 + 4                                  B. 3 + 3 + 3 + 3                           C. 4 + 4 + 4           

Câu 2: Phép tính : 5 + 5 + 5 + 5 + 5 còn được viết là : 

A. 5 x 4                                 B. 5 x 5                                    C. 4 x 5  

Câu 3: Cho phép tính 20 : 4 = 5, trong đó 20 : 4 được gọi là:  

A.  Tích                                     B.  Số bị chia                                     C. Thương 

Câu 4: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm?            3 x 6 ..... 6 + 6 + 6 + 6 

A. >                                        B. <                                      C. = 

Câu 5: Trong hình bên có mấy hình tam giác? 

 

A. 2                                                      B. 3                                                C. 4  

Câu 6: Có 15 cái kẹo chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo ? 

A.  10 cái kẹo                                 B.  3 cái kẹo                               C. 20 cái kẹo 

Câu 7: Dãy số 728,  699,  801, 740,  888,  682 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 888, 801, 740, 728, 699, 682 C. 682, 699, 728, 740, 801, 888 

B. 888, 801, 740, 728. 682, 699  

Câu 8: Nối đồng hồ với cách đọc đúng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4 giờ 15 phút 9 giờ 15 phút 

1 giờ rưỡi 



II. TỰ LUẬN:                        

Bài 1: Tính  

2 x 5 x 2 = ……………………….. 

               = ………… 

20 : 2 x 5  = ……………………… 

                 = …………. 

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:  

Thừa số 5 2 2 5 5 5 

Thừa số 3 6 8 9 4 8 

Tích       
 

 

Bài 3: Điền số hoặc phép tính thích hợp:  
 

Khối lớp Hai dự kiến trồng cây ở vườn trường. 

a) Nếu trồng thành 2 hàng đều nhau, mỗi hàng có 7 cây thì cần ….. cây. 

Ta có phép tính: …………………………..= ……….. 

b) Nếu trồng 20 cây xanh thành các hàng, mỗi hàng 5 cây thì trồng được …. hàng. 

Ta có phép tính: ……………………=……… 

Bài 4: Cho đường gấp khúc ABCD, biết AB = BC = CD = 3 dm. Tính độ dài đường 

gấp khúc đó? 

Bài giải 
               

               

               

               

               

               

                

               

               

               

               

               

 

Bài 5: Ba con tôm hùm có trọng lượng bằng nhau. Biết cân ở hai hình là thăng bằng. 

Hỏi 1 con tôm hùm nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

 

               

               

               

               

               

               

                

               

 


